TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH CÔNG A

PHÒNG THI SỐ 1
"TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT" - CẤP TRƯỜNG
Giám thị: Cô giáo Nguyễn Ngọc Anh                         Phòng Zoom : ID: 7230160569/ MK: 1A5TCA
Thời gian thi : 8h30 đến 9h30 ngày 22/1/2022

	STT
	SBD
	Họ và Tên
	Khối
	Lớp
	Điểm
	Ghi chú

	1
	10798702
	Lê Gia Hòa
	Khối 1
	1A1
	
	

	2
	10552066
	Nguyễn Hà An An
	Khối 1
	1A1
	
	

	3
	10609999
	Nguyễn Minh Anh
	Khối 1
	1A1
	
	

	4
	10552210
	Phạm Huyền Anh
	Khối 1
	1A1
	
	

	5
	10957443
	Nguyễn Hoài An
	Khối 1
	1A1
	
	

	6
	10861513
	Vũ Minh Châu
	Khối 1
	1A1
	
	

	7
	11090465
	Nguyễn Hà My
	Khối 1
	1A1
	
	

	8
	11108991
	Lê Kim Anh
	Khối 1
	1A1
	
	

	9
	11108547
	Hoàng đức bảo
	Khối 1
	1A1
	
	

	10
	11069025
	Nguyễn Tuệ Anh
	Khối 1
	1A1
	
	

	11
	11109315
	phạm tuấn kiệt
	Khối 1
	1A1
	
	

	12
	11082324
	Đỗ Ngọc Quỳnh Chi
	Khối 1
	1A1
	
	

	13
	11109172
	Đặng Minh Quân
	Khối 1
	1A1
	
	

	14
	10783760
	Đỗ Trường Giang
	Khối 1
	1A2
	
	

	15
	9843268
	Đặng Nguyên Bảo
	Khối 1
	1A2
	
	

	16
	10561617
	Dương Quỳnh Anh
	Khối 1
	1A2
	
	

	17
	10596027
	Lê Hoàng Minh Trí
	Khối 1
	1A2
	
	

	18
	10991143
	Nguyễn Bảo Châu
	Khối 1
	1A2
	
	

	19
	10562279
	Nguyễn Gia Hân
	Khối 1
	1A2
	
	

	20
	10559785
	Lê Hà Linh
	Khối 1
	1A2
	
	

	21
	10787198
	Bùi Vân Khánh
	Khối 1
	1A2
	
	

	22
	10718789
	Phạm Minh Thanh
	Khối 1
	1A2
	
	

	23
	10835354
	Vũ Bảo Nguyên
	Khối 1
	1A2
	
	

	24
	10783438
	Nguyễn Quang Gia Huy
	Khối 1
	1A2
	
	

	25
	11090385
	Phạm Quang Anh
	Khối 1
	1A2
	
	

	26
	11101793
	Trần Châu Anh
	Khối 1
	1A2
	
	

	27
	11095568
	Chu lương minh Tuấn
	Khối 1
	1A2
	
	

	28
	11123712
	Trương Quốc Thắng
	Khối 1
	1A2
	
	

	29
	11127257
	Vũ Khánh Ngọc
	Khối 1
	1A2
	
	




